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Phụ lục 

TỔNG HỢP MỤC TIÊU, MÔ HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH OCOP  

GIAI ĐOẠN 2021-2025 CỦA TỈNH QUẢNG TRỊ  

(Kèm theo Công văn số               /SNN-PTNT  ngày      /10/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị) 

 
Bảng 1. Tổng hợp đăng ký mục tiêu thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 

 

TT Nội dung Đơn vị 
Mục tiêu  

đến năm 2025 

1 
Số lượng sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên (bao gồm cả 

các sản phẩm đã được công nhận trong giai đoạn 2018-2020)  
Sản phẩm 155 

2 Số lượng sản phẩm đạt OCOP 5 sao  Sản phẩm 3 

3 Số lượng chủ thể có sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên  Chủ thể 68 

4 

Tỷ lệ chủ thể OCOP xây dựng được chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần 

hoàn, OCOP xanh gắn với vùng nguyên liệu ổn định (so với tổng số lượng 

chủ thể có sản phẩm OCOP được công nhận) 

% 30,6 
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Bảng 2. Đăng ký tham gia thực hiện các mô hình chỉ đạo điểm của Trung ương 

 
TT Mô hình Địa chỉ thực hiện Nội dung dự kiến 

1 

Mô hình thí điểm xây 

dựng chuỗi giá trị sản 

phẩm OCOP xanh gắn 

với vùng nguyên liệu 

địa phương theo hướng 

kinh tế tuần hoàn và 

nông nghiệp hữu cơ 

  
Định hướng về nội dung thực hiện: tên sản phẩm OCOP, chủ thể thực 

hiện, quy mô vùng nguyên liệu, quy trình kỹ thuật áp dụng theo 

hướng hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, dự kiến nội dung hỗ trợ 

    Huyện Cam Lộ   

1.1 
Mô hình 1: Đặc sản hồ 

tiêu Cùa 
Xã Cam Nghĩa 

 Sản phẩm OCOP: Hạt tiêu Cùa , chủ thể thực hiện: HTX hồ tiêu Cùa, quy 

mô vùng nguyên liệu: 50 ha, quy trình kỹ thuật áp dụng: Sản xuất theo 

tiêu chuẩn ISO. Dự kiến nội dung hỗ trợ: xây dựng tiêu chuẩn ISO, thiết 

bị, máy móc, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn hữu cơ 

1.2 
Mô hình 2:: Sản xuất 

Cao dược liệu hữu cơ 
Xã Cam Tuyền 

Sản phẩm OCOP: cao cà gai leo. Chủ thể thực hiện: công ty TNHH cao 

dược liệu hữu cơ An Xuân. Quy mô vùng nguyên liệu: 10 ha. Quy trình 

kỹ thuật áp dụng: Sản xuất theo tiêu chuẩn GACP. Dự kiến nội dung hỗ 

trợ: xây dựng sân phơi, nhà kho, thiết bị, đầu tư vùng nguyên liệu đạt 

chuẩn GACP, chứng nhận GMP 

1.3 
Mô hình 3: Sản xuất dầu 

ăn từ đậu, đỗ 
Xã Cam Thành 

Sản phẩm OCOP: dầu đậu phộng, dầu mè SUPER GREEN. Chủ thể thực 

hiện: công ty TNHH MTV Từ Phong. Quy mô vùng nguyên liệu: 50 ha, 

quy trình kỹ thuật áp dụng: Sản xuất theo tiêu chuẩn ISO. Dự kiến nội 

dung hỗ trợ: đầu tư vùng nguyên liệu đạt chuẩn hữu cơ, thiết bị máy móc. 
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TT Mô hình Địa chỉ thực hiện Nội dung dự kiến 

    
Huyện  

Hướng Hóa 
  

1.4 

Mô hình 4: Xây dựng, 

phát triển chuỗi sản 

phẩm cà phê đặc sản 

Arabica 

Xã Hướng Phùng 

Sản phẩm: cà phê đặc sản Arabica. Chủ thể:  Công ty TNHH Pun Coffee. 

Quy mô vùng trồng cà phê đặc sản: 10ha. Nội dung hỗ trợ:: Kiểm định 

chất lượng sản phẩm, hỗ trợ cho các chủ thể có sản phẩm tham gia các 

cuộc thi cà phê đặc sản, Xây dựng thương hiệu: Bộ nhận diện thương hiệu 

gồm logo, đăng ký sở hữu trí tuệ, bao bì nhận diện, tờ rơi, bộ tem truy 

xuất điện tử farm to cup; Thiết bị chế biến; Quảng bá thương hiệu: Hỗ trợ 

xây dựng website, fanpage, tham gia các hội chợ, giới thiệu vào kênh siêu 

thị, chuỗi bán lẻ. 

1.5 
Mô hình 5: Sản xuất, chế 

biến cà phê Hữu cơ 
Xã Hướng Tân  

Sản phẩm: Cà phê nguyên hạt, cà phê bột, trà vỏ cafe. Chủ thể:  HTX 

Nông sản Khe Sanh. Vùng trồng cà phê sạch: 12 ha. Nội dung hỗ trợ: Quy 

trình kỹ thuật áp dụng theo tiêu chuẩn hữu cơ Quốc tế, Xúc tiến thương 

mại, mở rộng thị trường tiêu thụ; Xây dựng liên kết bao tiêu sản phẩm; Hỗ 

trợ chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm; máy móc trang thiết bị…. 

1.6 
Mô hình 6: Chế biến 

nước ép chanh leo  
Xã Tân Hợp 

Sản phẩm: Nước đóng chai chanh leo. Chủ thể: HTX Tân Hợp. Vùng 

trồng chứng nhận hữu cơ: 10 ha. Nội dung hỗ trợ: Chứng nhận vùng 

nguyên liệu theo chuẩn hữu cơ, Xây dựng tiêu chuẩn quản lý chất lượng 

ISO, xây dựng thương hiệu: Bộ nhận diện thương hiệu gồm logo, đăng ký 

sở hữu trí tuệ logo (Logo thể hiện rõ nét bản sắc văn hóa địa phương vùng 

miền và đặc trưng sản phẩm), bao bì nhận diện, tờ rơi, bộ tem truy xuất 

điện tử, Quảng bá thương hiệu: Hỗ trợ xây dựng website, fanpage, tham 

gia các hội chợ, giới thiệu vào kênh siêu thị, chuỗi bán lẻ. 
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TT Mô hình Địa chỉ thực hiện Nội dung dự kiến 

    Huyện Vĩnh Linh   

1.7 
Mô hình 7: Đặc sản hồ 

tiêu Vĩnh Linh. 

Xã Kim Thạch, 

Hiền Thành, 

Trung Nam, Vĩnh 

Hòa. 

Sản phẩm: Tiêu đỏ, tiêu đen, mục tiêu đạt OCOP 5 sao. Chủ thể: HTX 

SXKD hồ tiêu Vĩnh Linh. Quy mô vùng nguyên liệu: 80 ha. Quy trình kỹ 

thuật áp dụng theo tiêu chuẩn hữu cơ. Dự kiến nội dung hỗ trợ: Chứng 

nhận tiêu chuẩn hữu cơ Quốc tế, Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường 

tiêu thụ; Xây dựng liên kết bao tiêu sản phẩm; máy móc trang thiết bị…. 

  
  

Huyện  

Triệu Phong 
  

1.8 

Mô hình 8: Sản xuất bột 

từ lá, miến rau củ quả 

Đông Triều 

Xã Triệu Tài 

Sản phẩm: Miến rau củ, bột tía tô, diếp cá... Chủ thể: HTX Đông Triều. 

Sản lượng miến: 60 tấn/năm, bột rau: 10 tấn/năm. Quy mô vùng nguyên 

liệu 10 ha. Quy trình kỹ thuật áp dụng theo tiêu chuẩn hữu cơ, ISO. Dự 

kiến nội dung hỗ trợ: Chứng nhận vùng nguyên liệu theo tiêu chuẩn hữu 

cơ; nâng cấp sản phẩm, hỗ trợ kiểm định chất lượng sản phẩm, tem truy 

suất nguồn gốc, website, thiết kế mẫu mã, thiết bị, máy móc. 

1.9 
Mô hình 9: Sản xuất Bún 

sạch Vạn Linh 
Xã Triệu Sơn 

Sản phẩm: Bún tươi, bún khô, bột bánh canh tươi, khô. Chủ thể: Cơ sở 

sản xuất Vạn Linh. Quy mô vùng nguyên liệu: Liên kết với các HTX 

trong vùng. Quy trình kỹ thuật áp dụng theo tiêu chuẩn ISO. Dự kiến nội 

dung hỗ trợ: Chứng nhận quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; nâng 

cấp sản phẩm, thiết bị, máy móc. 
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TT Mô hình Địa chỉ thực hiện Nội dung dự kiến 

    
Thành phố  

Đông Hà 
  

1.10 

Mô hình 10: Liên kết sản 

xuất và chế biến nông 

sản hữu cơ 

Phường 1 và các 

địa phương trong 

tỉnh 

Sản phẩm: Gạo hữu cơ, sản sản phẩm nông sản hữu cơ khác. Mục tiêu đạt 

OCOP 5 sao. Chủ thể: Công ty Cổ phần nông sản hữu cơ Quảng Trị. Quy 

mô vùng nguyên liệu: 400 ha. Quy trình kỹ thuật áp dụng theo tiêu chuẩn 

hữu cơ. Dự kiến nội dung hỗ trợ: Chứng nhận tiêu chuẩn hữu cơ Quốc tế, 

Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ; Xây dựng liên kết bao 

tiêu sản phẩm; máy móc, trang thiết bị…. 

2 

Mô hình thí điểm sản 

phẩm OCOP về dịch vụ 

du lịch cộng đồng 

  
Định hướng về nội dung: dịch vụ du lịch, đơn vị thực hiện, dự kiến 

nội dung hỗ trợ. 

    
Huyện Hướng 

Hóa 
  

2.1 

Mô hình 1: Du lịch sinh 

thái cộng đồng thôn 

Chênh Vênh. 

Xã Hướng Phùng 

Dịch vụ du lịch: Du lịch khám phá thiên nhiên (thác Chênh Vênh) và trải 

nghiệm cuộc sống, văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Bru-Vân 

Kiều (múa cồng chiêng, đốt lửa trại, sử dụng các loại nhạc cụ dân tộc, trải 

nghiệm hoạt động sản xuất). Đơn vị thực hiện: "Tổ hợp tác dịch vụ du lịch 

cộng đồng Chênh Vênh. Dự kiến nội dung hỗ trợ: (1) Cơ sở hạ tầng: Xây 

dựng và cải tạo 5 căn nhà của người dân để làm Homestay; (2) Cơ sở vật 

chất văn hóa: Trang thiết bị để phục vụ các hoạt động trải nghiệm văn 

hóa, đời sống (trang phục dân tộc, …); (3) Đào tạo, tập huấn nâng cao 

năng lực quản lý cho Ban quản lý khu du lịch, dịch vụ; Hướng dẫn kỹ 

năng thực hiện du lịch cộng đồng. (4) Đầu tư xây dựng mô hình sản xuất 

nông  nghiệp để thực hiện hoạt động trải nghiệm sản xuất nông nghiệp 

nông hộ. 
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TT Mô hình Địa chỉ thực hiện Nội dung dự kiến 

    Huyện Đakrông   

2.2 
Mô hình 2: Du lịch thác 

Ba Vòi 
Xã Hướng Hiệp  

Thành lập THT; Hỗ trợ đường vào, khuôn viên, bải đổ xe, hệ thống nhà 

nghỉ, nhà tắm, nhà vệ sinh,…  

    Huyện Gio Linh   

2.3 
Mô hình 3: Dịch vụ du 

lịch cộng đồng Gio An 
Xã Gio An 

Du lịch tham quan hệ thống giếng cổ và các trải nghiệm với thiên nhiên 

kết hợp ẩm thực đặc sản địa phương. Chủ thể thực hiện: Tổ hợp tác du 

lịch cộng đồng Gio An. Dự kiến nội dung hỗ trợ: Hạ tầng và trang bị các 

kiến thức, kỹ năng du lịch cho thành viên (đường vào, khuôn viên, bãi đổ 

xe, hệ thống nhà nghỉ, nhà tắm, nhà vệ sinh,… ; nâng cao năng lực) 

3 

Mô hình nâng cao năng 

lực sơ chế và chế biến 

quy mô vừa và nhỏ 

  
Định hướng về nội dung: tên chủ thể thực hiện, sản phẩm OCOP, quy 

mô sản lượng, dự kiến nội dung hỗ trợ 

    Huyện Cam Lộ   

3.1 

Mô hình 1: Sản xuất các 

sản phẩm chăm sóc sức 

khỏe từ dược liệu 

Xã Cam Thành 

Chủ thể thực hiện: HTX Trường Sơn, sản phẩm OCOP: tinh chất lá tắm 

thảo dược cho bé, tinh dầu sả, tinh dầu tràm, quy mô sản lượng: 10.000 

sp/năm. Dự kiến nội dung hỗ trợ: sân phơi nguyên liệu, thiết bị máy móc 

3.2 
Mô hình 2: Sản xuất các 

sản phẩm cao dược liệu 
Xã Cam Nghĩa 

Chủ thể thực hiện: Công ty TNHH Mai Thị Thủy, sản phẩm OCOP: cao 

cà gai leo, cao chè vằng, cao hà thủ ô... Quy mô sản lượng: 50.000 

sp/năm. Dự kiến nội dung hỗ trợ: Nhà xưởng chế biến, sân phơi nguyên 

liệu, chứng nhận tiêu chuẩn GACP, GMP. 

    Huyện Đakrông   

3.3 
Mô hình 3: Trà thảo mộc 

thất thiên thảo 

Thị trấn Krông 

Klang 

Chủ thể thực hiện HTX Hùng Anh. Sản phẩm trà thảo dược các loại. Quy 

mô sản lượng: 1.000 tấn/ năm. Dự kiến nội dung hỗ trợ:  Xây dựng vùng 

nguyên liệu đạt chuẩn hữu cơ, cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, thiết bị, máy 

móc. 



8 

 

 

TT Mô hình Địa chỉ thực hiện Nội dung dự kiến 

3.4 
Mô hình 4: Chế biến 

chuối lùn bản địa 
Xã Tà Rụt 

Chủ thể thực hiện: THT chuối lùn Tà Rụt. Quy mô sản lượng: 1000 

tấn/năm. Dự kiến nội dung hỗ trợ:  Bảo tồn và xây dựng vùng nguyên liệu 

đạt chuẩn hữu cơ, cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, thiết bị, máy móc. 

    Huyện Vĩnh Linh   

3.5 
Mô hình 5: Sản xuất 

miến Loan Hảo.  
Xã Hiền Thành 

Tên chủ thể thực hiện: Cơ sở sản xuất Loan Hảo. Quy mô sản lượng: 10 

tấn thành phẩm/năm (40 tấn nguyên liệu/năm). Dự kiến nội dung hỗ trợ: 

Hệ thống máy móc thiết bị phục vụ sơ chế biến, chứng nhận tiêu chuẩn 

sản phẩm, tiêu chuẩn quản lý chất lương ISO. 

3.6 

Mô hình 6: Chế biến các 

loại bánh từ nguyên liệu 

rau củ quả 

 địa phương 

TT Hồ Xá 

Tên chủ thể thực hiện: Công ty TNHH MTV QT Hùng Dung. Quy mô sản 

lượng: 06 tấn thành phẩm/năm. Dự kiến nội dung hỗ trợ: Hệ thống máy 

móc thiết bị phục vụ sơ chế biến, chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm 

3.7 
Mô hình 7: Gạo đặc sản 

Bát Đỏ 
Xã Vĩnh Giang 

Sản phẩm: Gạo Bát đỏ. Chủ thể: HTX Tân Mỹ. Sản lượng: 50 tấn/năm. 

Nội dung dự kiến hỗ trợ: Nâng cấp sản phẩm, chứng nhận vùng nguyên 

liệu, thiết bị máy móc sơ chế, chế biến, xúc tiến thương mại. 

  
  

Huyện Triệu 

Phong   

3.8 
Mô hình 8: Bưởi thanh 

trà 
Xã Triệu Thượng 

Chủ thể: HTX  Thượng Phước. Sản phẩm: Bưởi Thanh Trà. Sản lượng: 40 

tấn/năm. Dự kiến nội dung hỗ trợ: Nâng cấp sản phẩm, Hỗ trợ kiểm định 

chất lượng sản phẩm, tem truy suất nguồn gốc, Website. Chứng nhận 

vùng nguyên liệu đạt chuẩn hữu cơ 

3.9 Mô hình 9: Nem chợ Sãi Xã Triệu Thành 

Chủ thể: Các hộ sản xuất tại địa phương. Sản phẩm: Nem Chợ Sãi. Sản 

lượng: 2,5 tấn/năm. Hỗ trợ: Nâng cấp sản phẩm, Hỗ trợ kiểm định chất 

lượng sản phẩm, tem truy suất nguồn gốc, Website, thiết kế mẫu mã, thiết 

bị. 

3.10 
Mô hình 10: Chế biến 

nông sản sạch Trần Lan 
Xã Triệu Sơn 

Chủ thể: Cơ sở sản xuất Trần Lan Sản phẩm: Bột gừng, ngũ cố, bánh 

kẹo…. Sản lượng: 5 tấn/năm. Nội dung dự kiến hỗ trợ: Nâng cấp sản 

phẩm, Hỗ trợ kiểm định chất lượng sản phẩm, tem truy suất nguồn gốc, 

Website, thiết kế mẫu mã, thiết bị. 
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3.11 
Mô hình 11: Bánh gai 

Sáu Nhàn 
Xã Triệu Đại 

Chủ thể: Cơ sở sản xuất Sáu Nhàn. Sản phẩm: Bánh Gai. Sản lượng: 3 

tấn/năm. Dự kiến nội dung hỗ trợ: Nâng cấp sản phẩm, Hỗ trợ kiểm định 

chất lượng sản phẩm, tem truy suất nguồn gốc, Website, thiết kế mẫu mã, 

thiết bị. 

    TP Đông Hà   

3.12 

Mô hình 12: Sản xuất 

tinh dầu thiên nhiên các 

loại 

Phường 5 

Chủ thể thực hiện: Công ty TNHH tinh dầu thiên nhiên Huyền Thoại. Tên 

sản phẩm OCOP: tinh dầu gừng, tinh dầu sả, tinh dầu bưởi… Quy mô: 

2.500 lít/năm. Nội dung dự kiến hỗ trợ: Thiết bị máy móc, quản lý chất 

lượng tiên tiến. 

3.13 

Mo hình 13: Sản xuất và 

chế biến các sản phẩm từ 

sen 

Phường Đông 

Lương 

Chủ thể thực hiện: CSSX Sen Bảo Liên. Tên sản phẩm OCOP: Hạt sen 

tươi, Hạt sen khô, Tim sen, Trà sen, Mứt củ sen, Bột lá sen…Quy mô: 15 

tấn thành phẩm/năm Nội dung dự kiến hỗ trợ: Thiết bị máy móc, chứng 

nhận tiêu chuẩn vùng nguyên liệu. 

3.14 

Mô hình 14: Năng cao 

năng lực sản xuất cao 

dược liệu các loại 

Phường 5 

Chủ thể thực hiện: CSSX cao dược liệu Bé Xịn. Tên sản phẩm OCOP: 

Cao chè lá vằng, cao cà gai leo, cao hà thủ ô, trà túi lọc lá vằng, trà túi lọc 

cà gai leo…Quy mô: 50.000 sản phẩm/năm. Nội dung dự kiến hỗ trợ: 

Thiết bị máy móc, chứng nhận tiêu chuẩn vùng nguyên liệu, tiêu chuẩn 

quản lý chất lượng tiên tiến. 

3.15 
Mô hình 15: Sản xuất 

cao dược liệu các loại 
Phường 3 

Chủ thể thực hiện: Công ty TNHH Sundo. Tên sản phẩm OCOP: Cao chè 

lá vằng, cao cà gai leo, cao hà thủ ô, trà túi lọc lá vằng, trà túi lọc cà gai 

leo… Quy mô: 8- 10 tấn thành phẩm/năm. Nội dung dự kiến hỗ trợ: Thiết 

bị máy móc, chứng nhận tiêu chuẩn vùng nguyên liệu, tiêu chuẩn quản lý 

chất lượng tiên tiến. 

    Thị xã Quảng Trị   

3.16 

Mô hình 16: Sản xuất, 

chế biến các loại nông 

sản sạch 

Phường 1 

Chủ thể thực hiện: Cơ sở sản xuất Liên Giang: Sản phẩm tinh bột nghệ, 

bột ngủ cốc, trà gạo lứt,...; sản lượng trên 40 tấn/ năm: Nội dung dự kiến 

hỗ trợ :nhà xưởng, hệ thống thiết bị, máy móc chế biến, bảo quản, đóng 

gói sản phẩm, chứng nhận quản lý chất lượng tiên tiến. 
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